
c0xc rY cP
TITANH HoA sONc o.q.

56: C+ 1}O}41CBTT-THS
Thanh H6a, ngdy 20 thdng 7 ndm 2024

Kinh gfri: S& giao dich Chring KhoSn Hn NQi

Thlrc hiQn quy dinh tpi khoin 3, khoiLn 4 di6u 14 thdng tu s6 9612020lTT'

BTC ngey rclnDoz0 cria B9 tei chinh hu6ng ddn c6ng b6 th6ng tin tr6n thi

trulng chimg kho5n, COng ty C6 phAn Thanh Hoa S6ng Dd thpc hiQn c6ng bii

th6ng tin b6o c6o tdi chinh ( BCTC) Quy 212024 vai S0 Giao dich chimg Khoan

Hd NQi nhu sau:

1. T6n t6 chrlc: CoXC TY CP THANH HOA - SoNC O,q.

- Me chimg kho6n: THS

- Dla chi:25 L0 Lgi, Phulng Lam Scrn, Thenh phO ffrantr h6a, tinh Thanh H6a

- DiQn thopi 1i6n h0: 02373 724 892

- Email: songdathanhhoa@gpai1.-c.om Website: thanhhoasonda.com.vn

2. NOi dung thdng tin c6ng bi5

- BCTC Quy 2 nilm 2024

EI BCTC ri6ng (TCNY kh6ng c6 cdng ty con vd don vi kC to6n c6p tr6n c6 dcrn

vi trpc thuQc)

tr BCTC hqp nh6t (TCNY c6 c6ng ty con)

tr BCTC tdng hqp (TCi\fY c6 don vi kO to6n trgc thuQc rd chirc bQ m5y k5 to6n

ri6ng);

- Cdc trucrng hqp thuQc diQn ph6i gi6i trinh nguy6n nhdn

+ T6 chirc ki6m to6n dua ra y kii5n kh6ng ph6i ld y kitin ch6p thuQn toin phAn

aOi vOi BCTC @i5i voi BCTC daqc ki6m ndn Quy 2/202Q

trc6 MKh6ng

V[n bin gi6i trinh trong trudng hcr,p tich c6

trc6 M Kh6ng

+ Loi nhupn sau thu6 trong kj,b6o c6o c6 sg ch6nh lQch tru6c vd sau ki6m to6n

ti 5% trd 16n, chuy6n tt 16 sang 15i, ho{c ngugc lA\ @6i vdi BCTC daqc ki€m

todn Quy 2/2024)

trc6 EI Khdng

V[n b6n giii trinh trong tru]ng hqp tich c6

trc6 M Kh6ng

+ Loi nhu6n sau thu6 thu nhdp doanh nghiQp tqibilo c6o k6t quA kinh doanh cia

kj,b6o c6o c6 thay d6i til 10% tro 16n so v6i b6o c6o cirng k! ndm tru6c:

tvtf,u sti Ot-g

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
D6c L6p - Tu Do - Hanh Phric

m



VC6 tr Kh6ng

V6n b6n gi6i trinh trong trulng hqp tich c6

VC6 n Kh6ng

+ Loi nhu4n sau thu6 trong kj,b6o c6o c6 bi 15, chuy6n tir lAi d b6o c5o cing kj'

ndm tru6c sang 15 o ki'ndy hoflc ngugc 14i:

fl c6 EI I(h6ng

Vdn bin gi6i trinh trong trubng hqp tich c6

trc6 M Kh6ng

Th6ng tin ndy dd dugc c6ng b6 trOn tratg th6ng tin diQn tu cria c6ng ty

vdo ngdy 20 t7 l2o2 4 tpi dudrng ddn I lthanhhoasongda. com.vn

3. 86o c6o vd cfc giao dich c6 gi6 tri tir 35% tdng thi sin tr& l6n trong nim

2023

- NQi dung giao dich: Kh6ng c6

- Tj,trgng gi|trl giao dlch/t6ng gi6 trl Ai s6n ctra doanh nghiOp (%) cdtn cri tr6n

b6o c6o tdi chinh ndm gAn nhaQ: Khdng c6

- Ngdy hodn thanh giao dich:

Chring t6i xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng b6 tr6n ddy ld dirng sp thAt vd hodn

todn chiu tr6ch nhiem tru6c ph6p lupt vC n6i dung c6c th6ng tin c6ng bO

Ngudi dpi diQn theo luptNgudi UQCBTT
( Ky, ghi rO

criM"{C
,lfr%e

KKrli?{ io t,rai li6u dinh kim:
\H\'XA$[ Bcrc e2t2o24
\GX- - Vdn bAn giai trinh: Co
Vlo-n.

--

Dai di6n td chrl'c

w



cOnc w cd pnhn rHANH HoA - sOnc oA
Dia chi: SO ZS Oai IQ L6 Lgi, Phudng Lam S<rn, thdnh ph6 Thanh H6a, tinh Thanh H6a
eAo cAo rer cniNu euY rr NArra zoz+

sAxc cAN o6r xr roAN rONG Hop GrUA NrtN Do
(Dang tliy tlt)

Tgi ngiy 30 th6ng 06 ndm2024

rAr sAN

A - TAI SAN NcAu rraN

I. Ti6n vi cic khoin tuorrg tluong tidn

1. Ti6n

2. Cdckhoan tuong iluong ti6n

II. EAu tu tii chfnh ngin hln
l. Chung khor{n kinh doanh

2. D1r phdng gi6m gi6 chimg khoiin kinh doanh (*)
3. DAutu ndm eiti tliin ngiy <i6o hen

III. Cic khoin phfri thu ngin hgn

l. Phii thu ngfn trpn cria kh6ch hang

2. TrA tru6c cho nguoi b6n ngiin h4n

3. Phii thu nQi bQ ng6n tran

4. Phii thu theo tii5n <tQ kti hoach hqp d6ng x6y dpr

5. Phii thu vA cho vay ngin hpn

6. C6c khoan phii thu kh6c

7. Dy phdng phii thu ng6n trpn kh6 ddi (*)
8. Tdi sdn thitiu chd xrl l1i

W. Iling t6n kho

l. Hang t6n kho

2. Dg phdng gi6m gi6 hdng tdn kho

V. Tii sin ngin hgn khic

l. Chi phi tri tru6c ngin trqn

2. Thui5 gi6 tr! gia tdng iluo. c khdu trir

3. Thu6 vdc6c khoin kh6c phii thu Nhi nu6c

4. Giao dich mua biin l4i tr6i phiiSu Chinh phri

"!5 TAi san ngdn han khric t

Me Thuy6t
sii minh S5 cuSi x,

Don vi tinh: M{D

S5 aAu nim

51.692.232.081

4.361.900.601

4.361.900.601

14.095.714.366

1r.035.41r.025

464.496.769

3.032.3t2.567

(436.505.99s)

32.605.458.255

33.411.4fi.838.

(80s.es3.s73)

629.1s8.849

46.114.897

s83.043.9s2

100

110

111

tt2

120

t2t
129

130

131

132

133

134

135

136

137

139

140

t4t

149

150

151

152

154

157

158

Y.2

v.3

v.3

v.5

v.1

80.790.797.796

5.747.332.795

5.747.332.795

22.279.043.766

13.277.363.768

3.8s2.315.773

5.677.759.880

(s28.3es.6ss)

51.370.920.875

52.176.874.448

(80s.e53.s73)

1.393.500.360

90.050.668

1.302.089.979

1.359.713

v.9

v.l0



2.

J.

B-
I.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

II.
1.

ilL

IV.

1.

2.

v.
1.

2.

3.

4.

5.

vI.
l.

2.

J.

4.

rAr sAN

rAr sAN oAl u4N
Cr{c khoin phii thu diri h4n

Phdi thu ddi h4n cria kh6ch hdng

T16 trudc cho ngudi b5n ddi han

V5n kinh doanh d c6c dcrn vi truc thu6c

Phai thu nQi bQ ddi hpn

PhAi thu vd cho vay ddi han

Phdi thu ddi han kh6c

Du phong phAi thu ddi h4n kh6 ddi (*)

Tii sin cii Olntr

Tdi s6n cd dlnh hiru hinh

Nguy€n gid

Gid tri hao mdn tily ke (1
Tdi s6n cO Olntr thu6 tdi chinh

lVguyAn gid
Gia tri hao mon lAy kd1*.t

Tdi sAn cO Ointr v6 hinh

Nguy€n gid

Gid tri hao mdn lAy keg
ndt AQng sin tIAu tu
Nguy6n gi6

Gia tri hao mdn lfry ke (*)

Tiri sin dO dang ddri h4n

Chi phi s6n xu6t, kinh doanh dd dang ddi h4n

Chi phi xdy dgng co b6n dd dang

Ddu tu tiri chinh dii hgn

DAu tu vdo c6ng ty con

DAu tu vdo c6ng ty li6n ktlt, li6n doanh

DAu tu g6p vrin vdo dcrn vi khric

Dg phdng dAu tu tdi chfnh ddi han (*)
DAu tu nam git d6n ngdy tlio h4n

Tdri sin ddri h4n khric

Chi phi trA tru6c ddi han

Tdi sAn thui5 thu nhdp hodn lai

thitit bi, vflt tu, php ttng thay thri ddi han

Tdi sAn ddi hpn kh6c

rONc ceNG rAr sAN

Me Thuy6t
I .-so mrnh

200

210

211

212

213

214

215

216

219

220

221 V.7

222

223

224

225
226

227

228

229

230 V.8

231

232

240

241

242 V.6

250

251

252

253

254

255

260

261 V.9

262

263

268 V.10

270

si5 cu6i xy

22.038.801.899

s5 cu6i t<y

24.035.732.221

10.129.662.169

10.129.662.169

29.138.612.164

(1e.008.es0.29s)

10.077.877.735

20.870.696.426

(10.7s2.818.691)

1.831.261.995

1.831.261.995

11.351.878.11s

I I .35 r.878.1 15

29.292.958.587

(17.941.080.472)

10.382.202.775

20.870.696.426

(10.488.493.6s 1)

2.301.651.331

2.301.6s1.331

102.829.599.695 75.727.964.302



C- NgPHAITRA
I. Nq ngin h4n
1. PhAi tr6 nguoi biin ngfn han

2. Ngudi mua tri tid,n tru6c ngin han
3. Thu6 vd c6c kho6n ph6i n6p Nhd nu6c
4. Ph6i tr6 nguoi lao d6ng

5. Chi phi phii tr6 ngan han

6. Ph6i tr6 nQi bQ ng6n han

7 PhAi tri theo ti6n d6 k6 hoach hqp d6ng x6y dp
8. Doanh thu chua thgc hiQn ng6n hqn

9 Phai tr6 ng6n han kh6c

10. Vay vd no thud tdi chinh ngin hqn
I 1. Dg phong ph6i tri ng6n han
12. Qu! khen thudng, phric lgi
13. Qu! binh 6n giri
14 Giao dich mua biin lai trrii phi6u Chinh phir

II. Nq ddi h4n

D- NGUoN VOX CnU SO UUI]

I. ViSn chi scr hfru
1. V6n dAu tu cria chri sd hiru
- C6 phi6u ph6 th6ng c6 quy6n bi6u quyi5t

5.

8.

11.

Cd phi6u uu dAi

Cd phiiSu quy (*)

Qu! dAu tu phrit tri6n

Loi nhufn sau thu6 chua phdn phdi

LNST chua ph6n ptrOi Oi5n cuiSi k3,tru6c

LNST chua phdn phOi ky nay

Nguiin kinh phi vi qui kh6c

l. Ngu6n kinh phi

2. Ngu6n kinh phi <Ia hinh thenh tdi san cO ainfr

TONG ceNG NGUON vON

300

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

330

Y.t2

v.13

v.15
v.14
v.l1

63.791.521.637

63.791.521.637

20.835.291.901

50.000.000

2s8.062.848

704.088.000

41.000.000

56s.5s3.287

41.337.s25.601

39.038.078.058

39.038.078.058

30.000.000.000

30.000.000.000

(2.162.020.000)

10.383.133.674

816.964.384

816.964.384

35.346.850.628

35.346.850.628

7.405.300.153

20.000.000

389.061.492

37.500.000

481.046.768

27.013.942.215

40.381.113.674

40.381.113.674

30.000.000.000

30.000.000.000

(2.162.020.000)

10.182.834.836

2.360.298.838

2.360.298.838

400

410 V.16

411

411a

41lb

415

418

421

42la

421b

430

432

433

440

K6 toSn tru&ng

Hoing Thi An vii ThiLyHoing Thi Tdm

75.727.964.302

Ngudi l$p bi6u
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c6te rv cd pnAn rHANH HoA - s6r,rc oA
Dia chi: so zs oal lQ LC Lqi, phucmg Lam Son, thdnh ph5 Thanh H6a, tinh rhanh H6a
eAo cAo rar cniNH euv r NAv zoz+

nAo cAo LTIU CHUYEN TIEN Tp ToNG HgP GIIIA NIEN Do
(Dang iIAy tln)

(Theo phuong ph6p giSn ti6p)

Quf II ndm2024

cni u0u

L Luu chuy6n ti6n t& hoqt dQng kinh doanh
1. Lgi nhuQn trwdc thud
2. Didu chinh cho cdc kho,rtn:
- Kh6u hao tii san cri rtlnh vd BDSET
- Cdc khoandgphdng
- LAi,l6 ch€nh lQch fj' gi6 h6i <to6i do tilinh gi6 lai

c6c khoin mgc ti€n tQ c6 g6c ngopi tg
- Ldi,l6 rt hoat rtQng tIAu tu
- Chi phi l6i vay
- Cdc khoan ili6u chinh kh6c
3. LEi nhufrn ti hogt ttQng kinh doanh

trudc thay dAt vdn tuu ttQng
- Ting, giitmcickhoanphiithu
- Tdng, gi6m hang tOn kho
- Ting, giimc{rckhoanph6itri
- Ting, gi6m chi phi tritru6c
- Ti6n l6i vay tt6 tri
- Thuti thg nhflp doanh nghiQp 116 nQp
- TiAn thu khric tr} ho4t tlQng kinh doanh
- TiAn chi kh6c cho hopt clQng kinh doanh

Lttu chuyin fidn thudn tb hogr itQng kinh doanh

II. Luu chuy6n ti6n t* holt rlQng dAu tu
l. Ti6n chi d6 mua siim, xdy dpng tdi san cO Olnt va

c6c tdi san dii han kh6c
2. Ti6n thu tt thanh ly, nhuqng b6n tni san c{i itinh vd

c6c tdi san ddi h4n khric

3. TiAn chi cho vay, mua c6c c6ng cp nq cria
ttcrn vi khdc

4. Ti6n thu hOi ctro vay, biin lai c6cc6ng cp nq cta
tlon vikh6c

5. Ti6n chi dAu tu, g6p vtin vio dcrn vi kh6c
6. Ti€n thu trOi aAu tu, g6p vrin vdo <ton vi kh6c
7. Ti6n thu l6i cho vay, c6 tuc vd lqi nhufln ducrc chia

Me Thuy6t
s6 minh Ntrm nav

1.021.392.33s

1.526.540.986

91.889.660

Don v! tinh: VND
Ltiy k6 ttr tliu niim tl6n cu6i t<y ney

NIm trudc

01

'02
03

04

05

06

08

09

10

11

12

t3

t4
15

t6
20

23

24

25

26

27

30

287.881.467

924_707.905

1.288.984.321

1.542.357.A87

(450.608.693)

(412.610)

1.162.136.977

2t

22

3.852.412.353 3.542.4s7.082
(8.995.624.800) 6.143.s12.3s0

(1 8 .7 65 .462 .610) (20 .333 .27 3 .264)
14.168.781.817 s.800.486.827

429.9s3.565 (2.492.425.007)
(924.707.90s) (1.162.136.e77)

(2ss.662.14s) (363.0e7.7ls)

(6.323.636) (4.61s.878)
(10.496.633.361) (8.869.092.s42)

(1.167.327.273)

6.363.636

(287.881.467) 412.610

(28r.sr7.831) (t.166.e14.663)
Lwu chuydn fiAn thuAn tii iogt rtQng dhu nt



B5o
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c6o luu chuy6n ti6n tQ (ti6p theo)

CHiTITU

IIL Luu chuy5n ti6n t& ho4t tlQng tiri chinh

1. Ti6n thu tu ph6t hanh cd phiriu, nhin g6p vt5n cria
chri sd hilu

2. Ti6n trf, lai g6p viin cho c6c chrj sd htu, mua lpi
cd phi6u cta doanh nghiQp ttA phrit hanh

3. TiAn thu tir tti vay
4. Ti€n tri ng g6c vay
5. Ti6n chi trinqthu6tdi chinh
6. CO trlc, lqi nhufln <16 tri cho chri s6 hiru

Lfry kG tir tliu nIm tl6n cuiii t<y na,y

NIm nav NIm trudc

ME
so

Thuy6t
minh

Lwu chuyin tiin thuin tb hogt itQng tdi chinh

Luu chuy6n ti6n thuAn trong k)

Tiiln vi tuorrg duong ti6n tIAu nIm

Ant fruOng cria thay A6i 6, gia frOi eoai quy d6i

Ti6n vi tuong tluong ti6n cuiii t<f

Ngudi l{p bi6u

12.163.583.386 8.084.982.040

31

32

JJ

34

35

36

40

50

60

ngoi 61

70

f6 tor{n tru0ng

99.081.553.805

(84.7s7.970.419)

(2.160.000.000)

68.153.311.589

(s7.92t.201.s49)

(2.147.128.000)

1.385.432.194

4.361.900.601
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 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ 

Quý II năm 2024 

 

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG 

1. Hình thức sở hữu vốn    

Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là Công ty Cổ phần. 

2. Lĩnh vực kinh doanh 

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là kinh doanh thương mại, dịch vụ. 

3. Ngành nghề kinh doanh 

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ 

sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê và kinh doanh hàng hóa. 

4. Chu kỳ năm sản xuất, kinh doanh thông thường  

Chu kỳ năm sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng. 

5. Cấu trúc Công ty 

Công ty hạch toán tập trung 

6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính 
Công ty áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp. 

7. Nhân viên  
Tại ngày kết thúc Q2/2024 Công ty có 40 nhân viên đang làm việc (số đầu năm là 36 nhân viên). 
 

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 

1. Năm tài chính 
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng 
năm.  

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) do việc thu, chi chủ yếu được thực 
hiện bằng đơn vị tiền tệ VND.  
 

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Chế độ kế toán áp dụng 
Công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán, Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế 
toán doanh nghiệp thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/209/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài 
chính; và các thông tư khác hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc 
lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp. 

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán 
Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh 
nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 
cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập 
Báo cáo tài chính tổng hợp. 
 

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính 
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Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng 
tiền). 
 
Các đơn vị trực thuộc hình thành bộ máy kế toán riêng, hạch toán phụ thuộc. Báo cáo tài chính 
tổng hợp của toàn Công ty được lập trên cơ sở tổng hợp Báo cáo tài chính của các đơn vị trực 
thuộc. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính tổng 
hợp. 

2. Các giao dịch bằng ngoại tệ  
Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh giao dịch. Số 
dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm tài chính được qui đổi theo tỷ giá 
tại ngày này. 
 
Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm từ các giao dịch bằng ngoại tệ được ghi nhận vào doanh thu 
hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ 
có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm tài chính sau khi bù trừ chênh lệch tăng và chênh lệch giảm 
được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính.  
 
Tỷ giá sử dụng để quy đổi các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ là tỷ giá giao dịch thực tế tại thời 
điểm phát sinh giao dịch 
 
Tỷ giá sử dụng để đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc năm 
tài chính được xác định đối với các khoản ngoại tệ gửi ngân hàng là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân 
hàng nơi Công ty mở tài khoản ngoại tệ. 

3. Tiền và các khoản tương đương tiền 
Tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng không năm hạn, tiền đang chuyển. Các khoản tương 
đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư, 
có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc 
chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo. 

4. Các khoản phải thu 
Các khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó 
đòi. 
 

Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng và phải thu khác được thực hiện theo 
nguyên tắc sau: 
 Phải thu của khách hàng phản ánh các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ 

giao dịch có tính chất mua – bán giữa Công ty và người mua là đơn vị độc lập với Công ty. 
 Phải thu khác phản ánh các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến 

giao dịch mua – bán. 
Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá 
hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau: 
 Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán: 

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm. 
- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm. 
- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm. 
- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên. 

 Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự 
kiến mức tổn thất để lập dự phòng. 

 
Tăng, giảm số dư dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phải trích lập tại ngày kết thúc năm tài chính 
được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp. 

5. Hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.  
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Giá gốc hàng tồn kho là hàng hóa được xác định bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực 
tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp nhập trước, xuất trước và được hạch toán theo 
phương pháp kê khai thường xuyên. 

Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong năm sản xuất, kinh 
doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ 
chúng. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho từng mặt hàng tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị 
thuần có thể thực hiện được. Tăng, giảm số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập 
tại ngày kết thúc năm tài chính được ghi nhận vào giá vốn hàng bán. 

6. Chi phí trả trước 
Chi phí trả trước bao gồm chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước của Công ty là công cụ dụng cụ đã đưa 
vào sử dụng được phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không 
quá 02 năm. 

7. Tài sản cố định hữu hình 
Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố 
định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính 
đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận 
ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích 
kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện trên 
được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm.  
 

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa 
sổ và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong năm. 
 

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu 
dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau: 
Loại tài sản cố định Số năm 
Nhà cửa, vật kiến trúc  3 – 20 
Máy móc và thiết bị  4 – 8 
Phương tiện vận tải, truyền dẫn 5 – 7 
Thiết bị, dụng cụ quản lý  4 – 8 

8. Bất động sản đầu tư 
Bất động sản đầu tư là nhà và cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của Công ty được sử dụng nhằm mục 
đích thu lợi từ việc cho thuê. Bất động sản đầu tư được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy 
kế. Nguyên giá của bất động sản đầu tư là toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra hoặc giá trị 
hợp lý của các khoản đưa ra để trao đổi nhằm có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm mua 
hoặc xây dựng hoàn thành.  
 

Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi nhận vào 
chi phí, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế 
trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá.  

 

Bất động sản đầu tư sử dụng để cho thuê được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên 
thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của bất động sản đầu tư như sau: 
Loại tài sản cố định Số năm 
Nhà cửa, vật kiến trúc  20 - 36 

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các chi phí liên quan trực tiếp đến các tài sản đang 
trong quá trình xây dựng, máy móc thiết bị đang lắp đặt để phục vụ cho mục đích sản xuất, cho 
thuê và quản lý cũng như chi phí liên quan đến việc sửa chữa tài sản cố định đang thực hiện. Các 
tài sản này được ghi nhận theo giá gốc và không được tính khấu hao. 
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10. Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả 
Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên 
quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính 
hợp lý về số tiền phải trả. 
 

Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, chi phí phải trả và phải trả khác được thực 
hiện theo nguyên tắc sau: 
 Phải trả người bán phản ánh các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao 

dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập với Công ty. 
 Chi phí phải trả phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán 

hoặc đã cung cấp cho người mua nhưng chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, 
tài liệu kế toán và các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh phải trích trước. 

 Phải trả khác phản ánh các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao 
dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ. 

11. Vốn chủ sở hữu 
Vốn góp của chủ sở hữu 
Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của các cổ đông. 
 

Cổ phiếu quỹ 
Khi mua lại cổ phiếu do Công ty phát hành, khoản tiền trả bao gồm cả các chi phí liên quan đến 
giao dịch được ghi nhận là cổ phiếu quỹ và được phản ánh là một khoản giảm trừ trong vốn chủ sở 
hữu. Khi tái phát hành, chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá sổ sách của cổ phiếu quỹ được ghi 
vào khoản mục “Thặng dư vốn cổ phần”. 

12. Phân phối lợi nhuận 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối cho các cổ đông sau khi đã trích lập các 
quỹ theo Điều lệ của Công ty cũng như các qui định của pháp luật và đã được Đại hội đồng cổ 
đông phê duyệt.  
 

Việc phân phối lợi nhuận cho các cổ đông được cân nhắc đến các khoản mục phi tiền tệ nằm trong 
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hưởng đến luồng tiền và khả năng chi trả cổ tức như 
lãi do đánh giá lại tài sản mang đi góp vốn, lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ, các công cụ 
tài chính và các khoản mục phi tiền tệ khác. 
Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. 

13. Ghi nhận doanh thu và thu nhập 
Doanh thu bán hàng hoá 
Doanh thu bán hàng hóa được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 
 Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc 

hàng hóa cho người mua. 
 Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền 

kiểm soát hàng hóa. 
 Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng qui định người mua được quyền 

trả lại sản phẩm, hàng hoá, đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh thu chỉ được ghi nhận 
khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại sản 
phẩm, hàng hoá (trừ trường hợp khách hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để 
lấy hàng hóa, dịch vụ khác). 

 Công ty đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. 
 Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 
Doanh thu cung cấp dịch vụ 
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 
 Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng qui định người mua được quyền 

trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh thu chỉ được ghi nhận khi những 
điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung 
cấp. 

 Công ty đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 
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 Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo. 
 Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch 

vụ đó. 

Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều năm thì doanh thu được ghi nhận trong năm được 
căn cứ vào kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày kết thúc năm tài chính. 

Doanh thu cho thuê tài sản hoạt động 

Doanh thu cho thuê tài sản hoạt động được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời 
gian cho thuê. Tiền cho thuê nhận trước của nhiều năm được phân bổ vào doanh thu phù hợp với 
thời gian cho thuê. 

Tiền lãi 

Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ. 

14. Chi phí đi vay 
Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản 
vay. Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí khi phát sinh.  

15. Các khoản chi phí 
Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh 
hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền 
hay chưa.  

Các khoản chi phí và khoản doanh thu do nó tạo ra phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc 
phù hợp. Trong trường hợp nguyên tắc phù hợp xung đột với nguyên tắc thận trọng, chi phí được 
ghi nhận căn cứ vào bản chất và qui định của các chuẩn mực kế toán để đảm bảo phản ánh giao 
dịch một cách trung thực, hợp lý. 

16. Thuế thu nhập doanh nghiệp 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế thu nhập hiện hành, là khoản thuế được tính dựa trên 
thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các 
khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh 
các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển. 

17. Bên liên quan 
Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối 
với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem 
là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung. 

Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng 
nhiều hơn hình thức pháp lý. 

18. Báo cáo theo bộ phận 
Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản 
xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ và có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh 
doanh khác. 

Bộ phận theo khu vực địa lý là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản xuất 
hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể và có rủi ro và lợi 
ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác. 

19. Công cụ tài chính 
Tài sản tài chính 
Việc phân loại các tài sản tài chính này phụ thuộc vào bản chất và mục đích của tài sản tài chính và 
được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Các tài sản tài chính của Công ty gồm tiền và các 
khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác.  
 
Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, các tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí 
giao dịch có liên quan trực tiếp đến tài sản tài chính đó. 

Nợ phải trả tài chính 
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Việc phân loại các khoản nợ tài chính phụ thuộc vào bản chất và mục đích của khoản nợ tài chính 
và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Nợ phải trả tài chính của Công ty gồm các 
khoản phải trả người bán, vay và nợ, các khoản phải trả khác. 

Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được ghi nhận ban đầu theo giá gốc 
trừ các chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến nợ phải trả tài chính đó. 

Bù trừ các công cụ tài chính 
Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính chỉ được bù trừ với nhau và trình bày giá trị thuần trên 
Bảng cân đối kế toán khi và chỉ khi Công ty: 
 Có quyền hợp pháp để bù trừ giá trị đã được ghi nhận; và 
 Có dự định thanh toán trên cơ sở thuần hoặc ghi nhận tài sản và thanh toán nợ phải trả cùng 

một thời điểm. 
 
V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI 

KẾ TOÁN TỔNG HỢP  

01. Tiền và các khoản tương đương tiền 
 Số cuối kỳ  Số đầu năm 
Tiền mặt 3.511.017.326  2.380.626.735 
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 2.236.315.469  1.981.273.866 
Các khoản tương đương tiền    
Cộng 5.747.332.795  4.361.900.601 

02. Phải thu của khách hàng  
 Số cuối kỳ  Số đầu năm 
 Giá trị  Dự phòng  Giá trị  Dự phòng 
Phải thu KH ngắn hạn  13.277.363.768 ((805.953.573) 11.035.411.025 (805.953.573) 
Phải thu các tổ chức và cá nhân 13.277.363.768 ((805.953.573) 11.035.411.025 (805.953.573) 

Cộng 13.277.363.768 ((805.953.573) 11.035.411.025 (805.953.573) 

03. Trả trước cho người bán  
 Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Trả trước người bán ngắn hạn  3.852.315.773  464.496.769 
Phải trả các khách hàng khác 3.852.315.773  464.496.769 
Cộng 3.852.315.773  464.496.769 

04. Phải thu khác  
 Số cuối kỳ  Số đầu năm 
 Giá trị  Dự phòng  Giá trị  Dự phòng 
Phải thu ngắn hạn  5.677.759.880   3.032.312.267  
Phải thu các tổ chức và cá nhân 5.677.759.880   3.032.312.267  

Cộng 5.677.759.880  3.032.312.267  

05. Nợ xấu 
 Số cuối kỳ  Số đầu năm 

 Thời gian 
quá hạn Giá gốc 

Giá trị có  
thể thu hồi  

Thời gian 
quá hạn Giá gốc 

Giá trị có  
thể thu hồi 

Các tổ chức và cá 
nhân khác   

      

Phải thu các tổ chức 6T - 1 năm 265.000.000 185.500.000  6T - 1 năm 38.172.651 26.720.856 
và cá nhân khác 1 - 2 năm 38.172.651 11.451.795  1 - 2 năm   
 2 -3 năm 4.402.000 1.320.000  2 -3 năm 13.402.000 6.120.600 
 Trên 3 năm 417.772.800   Trên 3 năm 86.082.800  

Cộng  725.347.451 198..272.395   469.347.451 32.841.456 
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06. Hàng tồn kho 
  Số cuối kỳ   Số đầu năm 

Hàng hóa 52.176.874.448  33.411.411.838 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (805.953.573)  (805.953.573) 
Cộng 55.702.707.434  32.605.458.265 

07. Chi phí trả trước ngắn hạn/dài hạn 
  Số cuối kỳ   Số đầu năm 

Chi phí trả trước ngắn hạn 90.050.668  46.114.897 
Chi phí trả trước dài hạn 1.831.261.995  2.301.651.331 
Cộng 1.921.312.663  2.347.766.228 

08. Tài sản cố định hữu hình 

 
Nhà cửa, vật 

kiến trúc  
Máy móc và 

thiết bị  

Phương tiện 
vận tải, 

truyền dẫn  TSCĐ khác  Cộng 
Nguyên giá          
Số đầu năm 16.109.740.595  4.413.794.233  8.769.423.759    29.292.958.587 
Tăng trong kỳ          
Thanh lý trong kỳ     154.346.123    154.346.123 
Số cuối kỳ 16.109.740.595  4.413.794.233  8.615.077.636    29.138.612.464 

Trong đó:          
Đã khấu hao hết nhưng vẫn 
còn sử dụng 1.488.801.242  4.207.868.094  1.870.810.350    7.137.140.662 
Chờ thanh lý          
Giá trị hao mòn          
Số đầu năm 7.960.795.733  4.352.061.369  5.628.223.370    17.941.080.472 
Khấu hao trong kỳ 605.339.532  42.905.482  573.970.920    1.222.215.946 
Thanh lý trong kỳ         154.346.123 
Số cuối kỳ 8.566.135.265  4.375.434.242  5.915.208.830    19.008.950.295 

Giá trị còn lại          
Số đầu năm 8.148.944.862  61.732.864  3.141.200.389    11.351.878.115 

Số cuối kỳ 7.543.605.333  18.827.382  2.567.229.469    10.129.662.169 

Trong đó:          
Tạm thời chưa sử dụng          
Đang chờ thanh lý          

Nhà kho Tây Bắc Ga đã được thế chấp, cầm cố để đảm bảo cho các khoản vay của Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa. 

09. Bất động sản đầu tư 
Bất động sản đầu tư cho thuê là nhà và cơ sở hạ tầng. Chi tiết phát sinh như sau: 

 Nguyên giá  Hao mòn lũy kế  Giá trị còn lại 
Số đầu năm  20.870.696.426  10.488.493.651  10.382.202.775 
Tăng nguyên giá trong năm      
Giảm nguyên giá trong năm      
Tăng hao mòn trong năm   304.325.040   
Giảm hao mòn trong năm      
Cộng  20.870.696.426  10.792.818.691  10.077.877.735 

Bất động sản đầu tư là Trung tâm Thương mại 25 Lê Lợi đã được thế chấp, cầm cố để đảm bảo cho 
các khoản vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh 
Hóa. 

10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 
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11. Phải trả người bán  
  Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Phải trả người bán ngắn hạn 20.835.291.901  7.405.300.153 
Phải trả ngắn hạn các nhà cung cấp 20.835.291.901  7.405.300.153 
Cộng 20.835.291.901  7.405.300.153 

12. Người mua trả tiền trước  
 Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Người mua trả tiền trước ngắn hạn  50.000.000  20.000.000 
Các khách hàng khác 50.000.000  20.000.000 
Cộng 50.000.000  20.000.000 

 
13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

 Số đầu năm  
Số phải nộp 
trong năm  

Số đã thực 
nộp trong 

năm   Số cuối kỳ 
Thuế GTGT hàng bán nội địa 190.055.523    188.240.303   1.815.220 
Thuế thu nhập doanh nghiệp 196.249.967  204.427.951  255.622.145   145.055.773 

Thuế thu nhập cá nhân 2.756.002  108.248.590  1.607.096   109.832.142 

Tiền thuê đất, thuế nhà đât (583.043.952)  971.740.237  388.696.285    

Các loại thuế khác   7.000.000  7.000.000    

Cộng (193.982.460)  551.349.608  393.727.393   256.703.135 
 

Thuế giá trị gia tăng 
Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ  
Thuế thu nhập doanh nghiệp 
Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 20%  
Thuế thu nhập doanh nghiệp  phải nộp trong năm được dự tính như sau: 
 Kỳ này  Kỳ trước 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  1.021.392.335  1.288.984.321 
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán 
để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh 
nghiệp: 

747.423   

- Các khoản điều chỉnh tăng   40.590.539 
      Phạt vi phạm hành chính, phạt chậm nộp thuế   40.291.200 
     Các khoản chi phí khác 747.423  299.339 
- Các khoản điều chỉnh giảm    
Thu nhập chịu thuế 1.022.139.758  1.329.574.860 
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%  20% 
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 204.427.951  265.914.972 
Tiền thuê đất, thuế nhà đất:  nộp theo thông báo cơ quan thuế 

Các loại thuế khác 
Công ty kê khai và nộp theo quy định. 

14. Doanh thu chưa thực hiện  
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn:  
  Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Cộng 15.000.000   

Là doanh thu nhận trước của các hợp đồng cho thuê văn phòng ngắn hạn, và các khoản chiết khấu 
NCC tương ứng với hàng tồn kho 
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15. Phải trả khác 
 
 Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Phải trả ngắn hạn khác  565.553.287  409.906.635 
Tiền ký quỹ của người lao động 12.448.133  12.448.133 
Cổ tức lợi nhuận phải trả   79.598.635 
Phải trả khác 534.055.154  389.000.000 
Kinh phí công đoàn 19.050.000   
Cộng 565.553.287  481.046.768 

16. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 

Chi tiết số phát sinh về các khoản vay ngắn hạn trong năm như sau: 
 Kỳ này  
Số đầu năm 27.013.942.215  
Số tiền vay phát sinh 99.081.553.805   
Số tiền vay đã trả  84.757.970.419   
Số cuối kỳ 41.337.525.601  

Trong đó:              Vay Ngân hàng nông nghiệp:              38.071.994.601 

   Vay ngân hàng công thương:                  3.265.531.000 

- Khoản vay Ngắn hạn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh 
Thanh Hóa theo Hợp đồng tín dụng số 3500-LAV-202301083 ký ngày 24/10/2023, thời hạn cấp tín 
dụng đến 24/10/2024; với hạn mức là 50.000.000.000 VND  để bổ sung vốn lưu động với lãi suất 
5.0%-5.5%/năm . Khoản vay này được đảm bảo bằng toàn bộ công trình xây dựng trung tâm 
thương mại 25 Lê Lợi. 

- Khoản vay Ngắn hạn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Bắc Thanh Hóa theo 
Hợp đồng cho vay hạn mức số 300057250/2024-HĐCNHM/CT424-THANHHOASONGDA ký 
ngày 13/06/2024 hạn cấp tín dụng đến 13/06/2025; với hạn mức là 13.000.000.000 VND  để bổ 
sung vốn lưu động với lãi suất 5.5%-6.5%/năm . Khoản vay này được đảm bảo bằng toàn bộ công 
trình Nhà kho Tây Bắc Ga. 

Công ty có khả năng thanh toán các khoản vay ngắn hạn. 

17. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 
 
 
 

18. Vốn chủ sở hữu 

i.  Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu 

  
 Vốn đầu tư 
của chủ sở 

hữu  
  Cổ phiếu quỹ  

  
 Quỹ đầu tư 
phát triển  

  
 Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân 

phối  
   Cộng  

Số dư đầu năm 30.000.000.000  (2.162.020.000)  10.182.834.836  2.360.298.838  40.381.113.674 

Lợi nhuận trong kỳ -  -    816.964.384   

Trích lập các quỹ  -  -       

Chia cổ tức, lợi nhuận -  -      2.360.298.838   

Số dư cuối kỳ 30.000.000.000  (2.162.020.000)  10.182.834.836  816.964.384  40.613.063.883 

 

ii. Cổ phiếu 
  Số cuối kỳ   Số đầu năm 
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 3.000.000  3.000.000 
Số lượng cổ phiếu đã phát hành    3.000.000   3.000.000 
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  Số cuối kỳ   Số đầu năm 
- Cổ phiếu phổ thông   3.000.000    3.000.000 
- Cổ phiếu ưu đãi    
Số lượng cổ phiếu được mua lại   300.000    300.000 
- Cổ phiếu phổ thông 300.000  300.000 
- Cổ phiếu ưu đãi    
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành   2.700.000    2.700.000 
- Cổ phiếu phổ thông 2.700.000  2.700.000 
- Cổ phiếu ưu đãi     
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND. 

iii. Phân phối lợi nhuận 
Lợi nhuận năm 2023  đã  phân phối trong  Quý 2/2024 
Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán 

iv. Nợ khó đòi đã xử lý 
 Số cuối kỳ  Số đầu năm  Nguyên nhân xóa sổ 
 VND  VND   
Cộng 1.242.459.568 1.242.459.568  

 
II. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP  

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Doanh thu bán hàng hóa 151.491.045.734  123.819.868.235 
Doanh thu cung cấp dịch vụ 4.352.939.996.  5.480.430.902 
Các khoản giảm trừ doanh thu 469.236  1.327.370 

Cộng 155.843.985.730  129.300.299.137  

2. Giá vốn hàng bán 

 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp 146.275.982.411  119.379.321.425 
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 1.483.039.670  1.299.196.307 
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho   (35.099.234) 

Cộng 147.759.022.081  120.643.418.498 

3. Doanh thu hoạt động tài chính 

 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Lãi tiền gửi  1.220.052 412.610 
Chiết khấu thanh toán 293.025.051 85.386.828 

Cộng 294.245.103 85.799.438 

4. Chi phí tài chính 

 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Chi phí lãi vay 924.974.137  1.162.136.977 

Cộng 924.974.137  1.162.136.977 



CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ 
Địa chỉ: Số 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2024 

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp  17

5. Chi phí bán hàng  
 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Chi phí nhân viên 2.308.319.692  2.154.326.709 
Chi phí vật liệu, bao bì 499.562.474  467.890.627 
Chi phí dụng cụ, đồ dùng 271.513.440  170.698.331 
Chi phí khấu hao TSCĐ 615.563.028  654.040.377 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 125.820.699  323.232.619 
Chi phí bằng tiền khác 587.273.175  567.435.407 

Cộng 4.408.052.508  4.337.624.070 

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp 
 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Chi phí nhân viên quản lý 1.045.535.000  1.284.823.446 
Chi phí đồ dùng văn phòng, vật liệu 41.981.616  24.511.453 
Thuế, phí và lệ phí 59.025.611  15.822.135 
Chi phí khấu hao TSCĐ 611.785.176  583.991.670 
Chi phí dự phòng   9.948.200 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 71.685.819  622.008.263 
Chi phí bằng tiền khác 287.791.928  141.760.724 

Cộng 2.209.694.809  2.122.865.891 

7. Thu nhập khác 
 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Tiền điện cho thuê mặt bằng 454.688.955  502.488.483 
Hàng khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng 176.138.468  220.469.780 
Xử lý công nợ 2.884.119  253.079 
Thu nhập khác, bán thanh  lý 6.363.636   

Cộng 640.075.178  723.211.342 

8. Chi phí khác 
 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Tiền điện cho thuê mặt bằng 454.688.955  512.362.251 
Các khoản phạt, công nợ 747.423  40.291.200 
Chi phí khác   299.339 

Cộng 455.436.378  240.917.080 

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 
 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Chi phí nhân công 3.353.854.692  3.439.150.155 
Chi phí khấu hao tài sản cố định 1.531.673.244  1.542.357.087 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 197.506.518  443.055.605 
Chi phí khác 2.925..862.873  2.325.175.221 
Chi phí dự phòng 91.889.660  9.948.200 
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 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Cộng 8.100.786.987  7.759.686.268 

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Cộng 255.622.145  265.914.972 
 

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 

1. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính 

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 03 năm 
2024 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố 
trong Báo cáo tài chính. 

2. Giao dịch với các bên liên quan 

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan 

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan gồm: các thành viên Hội đồng quản 
trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các thành viên mật thiết trong gia đình 
các cá nhân này. 

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt như sau: 

 
Từ 01/01/2024 

đến 30/06/2024 
 

Từ 01/01/2023 
đến 30/06/2023 

Tiền lương 312.360.000  308.256.000 
Thù lao 42.000.000  42.000.000 
Cộng 354.360.000  350.256.000 

 
Đơn vị tính: VND 

Chi tiết thu nhập các thành viên quản lý chủ chốt năm 2024:  

Họ và tên 
 

Chức vụ 
 Tiền lương, 

thưởng 
 Thù lao  

Tổng thu 
nhập 

Ông Lê Anh Tuấn            Chủ tịch HĐQT Cty                                                   18.000.000 18.000.000 
Ông Phạm văn Lợi  Phó Tổng Giám đốc  122.880.000   122.880.000 
Bà Vũ Thị Lý  Thành viên HĐQT 

kiêm Tổng giám đốc  
 

132.000.000  12.000.000 144.000.000 
Ông Vũ Mạnh Đoàn             Thành viên HĐQT    12.000.000 12.000.000 
Bà Hoàng Thị An  Kế toán trưởng  57.480.000   57.480.000 
Cộng    308.256.000  42.000.000 354.360.000 

Giao dịch với các bên liên quan khác 
Các bên liên quan khác với Công ty bao gồm: các công ty liên kết, cơ sở kinh doanh đồng kiểm 
soát, các cá nhân có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp biểu quyết ở Công ty và các thành viên mật thiết 
trong gia đình của họ, các doanh nghiệp do các nhân viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có quyền 
trực tiếp hoặc gián tiếp biểu quyết của Công ty và các thành viên mật thiết trong gia đình của họ. 

Các bên liên quan khác với Công ty gồm: 
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